

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
….., ngày.... tháng.... năm….
	 
 
(Ảnh 4x6)
 
 
	PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 
Vị trí dự tuyển(1): …………………………………………..
Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………..
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………… Nam(3) □ Nữ □

Dân tộc: ……………………………………………….. Tôn giáo: 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………Ngày cấp: …………..Nơi cấp: 

Số điện thoại di động: ………………………………. Email: …………………………………………Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………… Nam(3) □ Nữ □

Dân tộc: ……………………………………………….. Tôn giáo: 

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………Ngày cấp: …………..Nơi cấp: 

Số điện thoại di động: ………………………………. Email: 



	Quê quán: ……..Quê quán: 



	Địa chỉ nhận thông báo:………………………………………………………… Địa chỉ nhận thông báo:………………………………………………………


	Thông tin về hộ khẩu (nếu có): ………………………………………..Thông tin về hộ khẩu (nếu có): ……


	Tình trạng sức khỏe: …………………… Chiều cao: ……………….; Cân nặng: ……kgTình trạng sức khỏe: …………… Chiều cao: ……….; Cân nặng:    kg



	Trình độ văn hóa: ……….Trình độ văn hóa: 

	Trình độ chuyên môn: ….. …




II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH(4) 

	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội)

	 
	 
	 
	 


III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	Tên trường, cơ sở đào tạo cấp
	Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ
	Trình độ văn bằng, chứng chỉ
	Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ
	Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)
	Ngành đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Xếp loại bằng, chứng chỉ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)
	Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm
	Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

	 
	 

	 
	 

	 
	 


V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
	1. Nguyện vọng 1:
- Vị trí việc làm dự tuyển (1); 

- Đơn vị (2): 

	2. Nguyện vọng 2 (Nếu thông báo tuyển dụng không có các vị trí việc làm được đăng ký 02 nguyện vọng thì thí sinh không điền phần này):
- Vị trí việc làm dự tuyển (1); 

- Đơn vị (2): 

	3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (Đối với các vị trí việc làm tại thông báo tuyển dụng không yêu cầu ngoại ngữ thì thí sinh không điền phần này)
3.1. Đăng ký dự thi ngoại ngữ (5):

Tiếng Anh □    Tiếng Nga □     Tiếng Pháp □    Tiếng Đức □    Tiếng Trung Quốc □
Ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm: ……………………………………………………

	3.2. Miễn thi ngoại ngữ do (nếu có): ………………………………………………………………

	4. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ……………………………………………………………………..


Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp trong Phiếu đăng ký dự tuyển này và cam kết hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định sau khi nhận được thông báo trúng tuyển.

	Ghi chú:
1. Ghi đúng tên vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dụng;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký tuyển dụng đối với từng nguyện vọng theo đúng Thông báo tuyển dụng;

3. Tích dấu X vào ô tương ứng;

4. Cha, mẹ đẻ; vợ (chồng); con đẻ; anh, chị, em ruột;

5. Tích dấu X vào ô tương ứng.

	NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)


 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
TUYỂN DỤNG BIÊN CHẾ LÀM VIỆC TẠI CÁC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024


[image: image1]
1. Vị trí việc làm: Tuyên truyền viên văn hóa; Hướng dẫn viên văn hóa tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Nghị định 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm; Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; 

- Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

- Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL, ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở;

- Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/ 9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL, ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Tuyên truyền viên văn hóa;

- Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Vị trí việc làm Diễn viên hạng IV tại Đoàn nghệ thuật các dân tộc
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;


- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

- Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của thủ trướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn;

- Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh;

3. Vị trí việc làm Huấn luyện viên hạng III Tại Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018;

- Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định một số chế độ đối với Huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

- Nghị định số 46/2019 ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao;

- Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao;


4. Vị trí việc làm Di sản viên hạng III tại Bảo tàng tỉnh
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;
- Nghị định Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa;

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

- Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng;

- Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTD ngày 16/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập;

- Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
5. Vị trí việc làm Chuyên viên tổng hợp tại Đoàn nghệ thuật các dân tộc, Bảo tàng tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức;
- Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức./.

CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MAI CHÂU VÀ HỘI NHÀ BÁO TỈNH HÒA BÌNH
( Kèm theo Thông báo số 2195  /TB-SVHTTDL ngày 6   tháng 9 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	STT
	Ngành, chuyên ngành
	Số
 lượng
	Trình độ
	Vị trí việc làm
	Phương án

Tuyển dụng

	I
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	12
	
	
	

	1
	Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh
	4
	
	
	

	*
	Phòng Tuyên truyền, Cổ động, Triển lãm
	
	
	
	

	-
	Quản lý văn hóa
	01
	Đại học
	Tuyên truyền viên văn hóa
	Xét tuyển

	-
	Organ
	01
	Trung cấp trở lên
	Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp
	Xét tuyển

	*
	Phòng Nghệ thuật quần chúng
	
	
	
	

	-
	Diễn viên múa
	01
	Trung cấp trở lên
	Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV
	Xét tuyển

	*
	Phòng Hành chính – Tổng hợp
	
	
	
	

	-
	Luật
	01
	Đại học
	Chuyên viên tổng hợp
	Xét tuyển

	2
	Đoàn Nghệ thuật các dân tộc 
	05
	
	
	

	*
	Phòng Nghệ thuật biểu diễn
	
	
	
	

	-
	Biểu diễn nhạc cụ Phương tây (Trống)
	01
	Trung cấp trở lên
	Diễn viên hạng IV
	Xét tuyển

	-
	Diễn viên múa
	02
	Trung cấp trở lên
	Diễn viên hạng IV
	Xét tuyển

	-
	Thanh nhạc, Sáng tác âm nhạc, Âm thanh
	01
	Trung cấp trở lên
	Diễn viên hạng IV
	Xét tuyển

	*
	Phòng Hành chính – Kỹ thuật
	
	
	
	

	-
	Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực
	01
	Đại học
	Chuyên viên tổng hợp
	Xét tuyển

	3
	Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
	01
	
	
	

	*
	Phòng Nghiệp vụ
	
	
	
	

	-
	Sư phạm Thể dục thể thao
	01
	Đại học
	Huấn luyện viên hạng III
	Xét tuyển

	4
	Bảo tàng tỉnh
	02
	
	
	

	*
	Phòng Nghiệp vụ
	
	
	
	

	-
	Quản lý di sản, Bảo tàng học, Quản lý văn hóa
	01
	Đại học
	Di sản viên hạng III
	Xét tuyển

	*
	Phòng Hành chính –Tổng hợp
	
	
	
	

	-
	Bảo tàng học, Luật học
	01
	Đại học
	Chuyên viên tổng hợp
	Xét tuyển

	II
	Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu
	02
	
	
	

	*
	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
	
	
	
	

	-
	Múa, Biên đạo múa, Âm nhạc, Văn hóa du lịch, Biểu diễn nghệ thuật
	01
	Đại học
	Hướng dẫn viên văn hóa
	Xét tuyển

	-
	Thể dục thể thao;  Giáo dục thể chất; Sư phạm Thể dục thể thao
	01
	Đại học
	Huấn luyện viên hạng III
	Xét tuyển

	III
	Hội Nhà báo tỉnh
	01
	
	
	

	-
	Báo chí truyền thông; Công nghệ thông tin; Luật
	01
	Đại học
	Chuyên viên tổng hợp
	Xét tuyển
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